
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 9                                   Từ ngày: 31/10/2022 - Đến ngày:04/11/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

31/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Chào cờ  SHDC – CĐ:Biết ơn thầy cô giáo  

2 17 Tập đọc Cái gì quý nhất Bảng phụ 

3 41 Toán Luỵện tập Bảng phụ 

4 9 Đạo đức Sử dụng tiền hợp lí (Tiết 1) Tranh, thẻ Đ/S 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 9 Kể chuyện Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc Tranh ảnh 

2 9 Lịch sử Cách Mạng mùa thu Máy 

3  HDH   Hoàn thành bài  Phiếu học tập 

4 17  Thể dục Động tác vươn thở và tay PTC – Trò chơi Tranh 

3 

1/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 17  LTVC  MRVT: Thiên nhiên Máy 

2 42 Toán  Viết các số đo khối lượng dưới dạng STP Bảng phụ 

3 17  Tin học  Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản Máy 

4 17  Tiếng Anh  The Mid-Term Test Đĩa CD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 17 Khoa học  Phòng tránh xâm hại (Tiết 1) Tranh ảnh 

2  HDH   Hoàn thành bài  Phiếu  HT 

3 9  Chính tả Nhớ – viết: Tiếng đàn ba – la – lai – ca trên sông Đà Bảng phụ 

4  Song ngữ   Toán song ngữ   

4 

2/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 18 Tập đọc  Đất Cà Mau Tranh, bphụ 

2  ĐSTV   Giới thiệu cuốn sách thuộc CĐ – Xem băng Sách, truyện 

3 17  TLV  Luyện tập thuyết trình, tranh luận Máy 

4 43 Toán   Viết các số đo diện tích dưới dạng STP Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 9 Địa lí   Các dân tộc. Sự phân bố dân cư Máy, tư liệu 

2  HDH   Hoàn thành bài  Phiếu  HT 

3 9 Âm nhạc  Học hát bài Những bông hoa những bài ca Đàn 

4     

5 

3/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 18  LTVC  Đại từ Bảng phụ 

2 9 Mĩ thuật  CĐ 4: Sáng tạo với những chiếc lá Tranh 

3 44  Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

4 18  Tin học  Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản Máy 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 18 Khoa học  Phòng tránh bị xâm hại (Tiết 2) Tranh  ảnh 

2   HDH  Hoàn thành bài  Phiếu  HT 

3  Song ngữ    Khoa song ngữ   

4 18  Tiếng Anh U6: How many lessons do have you today? L1 Đĩa CD 

6 

4/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 18  TLV  Luyện tập thuyết trình, tranh luận Bảng phụ 

2 18  Thể dục   Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi… Tranh 

3 45 Toán  Luyện tập chung Bảng phụ 

4   HĐNGCK GD NSTLVM- B1:Kính trọng người lớn tuổi Tư liệu  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 9 Kĩ thuật  Luộc rau Bộ ĐDKT 

2   HDH  Hoàn thành bài  Phiếu  HT 

3  SHL  

Sơ kết tuần 9 – HĐ1: Viết thư, gửi bưu thiếp 

chúc mừng thầy cô giáo Bảng thi đua 

4      Sử dụng : 25 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 21 tháng 10 năm 2022 
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